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THỨ GIỜ 

DẠY 

TIẾT 

THỨ  MÔN 

TÊN BÀI NDĐC theo công văn 3969 HÌNH 

THỨC 

 

 

 

HAI 

13/12 

8h – 

8h35 
29 

Tập đọc  Cánh diều tuổi thơ  Online 

8h40 – 

9h15 

71 

Toán 

Chia hai số có tận cùng là chữ 

số 0 

 Online 

 
15 

Đạo đức  
Biết ơn thầy giáo, cô giáo 

Bài tập 3, 4, 5: HD HS tự 

học 

Gửi clip  

9h25- 

10h 

15 
Kĩ thuật 

Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự 

chọn 

HDHS ôn tập, HS tự thực 

hành 

Online 

 
29 

Thể dục 
Vận động phối hợp của cơ thể - tiếp  

(Tiết 3) 
 Gửi 

video 

 15 KC KC đã nghe đã đọc Đã dạy ở tuần 14  

 

 

 

 

BA 

14/12 

8h – 

8h35 
29 LTVC MRVT: Đồ chơi - Trò chơi Không làm bài tập 2 Online 

8h40 – 

9h15 
15 Chính tả    Cánh diều tuổi thơ Đã HD ở tuân 13, Hs tự viết Online 

9h25- 

10h 
72 

Toán 
Chia cho số có hai chữ số tr 81 Ghép thành chủ đề- Không làm 

bài tập 1 (ý a) (tr. 81),  
Online  

 

29 
TD 

Vận động phối hợp của cơ thể - tiếp  

(Tiết 4) 
 Online 

 

105 – 
10h 35 

29 
KH Bài 29:Tiết kiệm nước HĐ vẽ hoặc sưu tầm tranh t/h ở 

nhà 
Online 

 
15 

Địa lí 
HĐSX của người dân ở ĐB Bắc 

Bộ 
Đã dạy tuần 14  

 

 

  TƯ 

1512 

8h – 

8h35 
29 TLV Luyện  tập miêu tả đồ vật  online 

8h40 – 

9h15 

29-30 

Tin học 

 Chèn và trình bày bảng trong 

văn bản 
 Online 

9h25- 

10h 

73 
Toán 

Chia cho số hai chữ số (tiếp) 

(tr. 82) 

Ghép thành chủ đề- Không làm 

bài tập bài tập 1 (ý b) (tr. 82), … 
 

 
29 

T. Anh  
Unit 9: What are they doing? 

(3) 

 Gửi 

video 

 
30 

Tập đọc 
Tuổi Ngựa HS tự học thuộc lòng ở 

nhà. 

Gửi 

video 

      

 

 

NĂM 

16/12 

8h – 

8h35 

30 

LTVC 

Giữ phép lịch sự khi đặt câu 

hỏi 
  Online 

8h40 – 

9h15 

74 

Toán 

Luyện tập tr 83 Không làm bài tập 1 (ý a) 

(tr. 83 

Online 

9h 25- 

10h 

15 
Lịch sử   

Bài 13: Nhà Trần và việc đắp 

đê 

 Online 

105 – 10h 

35 

30 

TA 

Unit 10: Where were you 

yesterday? (1) 
 Online 

 
30 

Khoa 
Bài 30:Làm thế nào để biết có 

không khí? 
 Gửi 

video 
 

 

 

SÁU 

17/12 

8h – 

8h35 
30 TLV Quan sát đồ vật  Online 

8h40 – 

9h15 

75 
Toán 

Chia cho số có hai chữ số 

(tiếp) 
Không làm bài tập 1 (ý b) 

(tr. 84). 

Online 



9h 25- 

10h 

15 
HĐTT- 

SHL  

GD NSTLVM- GD NSTLVM- 

Bài 7 “Giao tiếp với người lạ” - 

SHL:CĐ: Tiếp bước cha anh 

 Online 

105 – 10h 

35 

15               
ÂN 

Học hát bài : Em hát gọi mặt trời   Online 

 
15 

MT   
Ngày tết, lễ hội và mùa xuân 

(Tiết 1) 

 Gửi 

video 

SỐ LƯỢT   

                               Ngày 26 tháng  11  năm 2021  
Tổ trưởng 

                                                 

 

 

                                                  Bồ Thị Minh Hạnh 

 
 


